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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QTKDTH

	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG; 
Mã học phần: SCM331
2. Tên Tiếng Anh: Supply Chain Management;  



3. Số tín chỉ: (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thảo luận, 6 tín chỉ tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : Không

Môn học trước : Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản, Quản trị học
5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Bùi Như Hiển
	0985033568
	buinhuhien@tueba.edu.vn
	

	2
	Th.S Vũ Đức Hà
	0915743869
	vuducha@tueba.edu.vn
	

	3
	TS. Ngô Thị Hương Giang
	0915215959
	ngogiangqtkd@yahoo.com
	

	4
	Th.S Trần Hà My
	
	tranhamy.tueba@gmail.com
	


6. Mô tả học phần: 

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm một mô hình kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu của khách hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Thành công đó phụ thuộc vào khả năng thiết kế và đưa đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, chi phí thấp và các dịch vụ mà khách hàng muốn sử dụng. Quản trị chuỗi cung ứng giúp các công ty tập trung vào các sự khác biệt, độc đáo so với đối thủ cạnh tranh. Quản trị chuỗi cung ứng là sự thiết kế và quản trị các quá trình gia tăng giá trị nhằm đáp ứng các yêu cầu của những khách hàng cuối cùng. Môn học cung cấp học sinh viên những nội dung chính bao gồm các kiến thức tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng; phương pháp quản lý các quá trình hoạt động của chuỗi cung ứng; cách thức thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng; các phương pháp đánh giá chuỗi cung ứng; nội dung về quản trị quan hệ đối tác; nội dung quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh, khái niệm về nhu cầu khách hàng, chuỗi cung ứng toàn cầu, khái niệm về chuỗi cung ứng dịch vụ
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.3 (CTĐT thương mại quốc tế);
1.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
1.5 (CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
KT1(CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	2

	G2
	Kỹ năng thiết lập chuỗi cung ứng lý thuyết, kỹ năng về quản trị chuỗi cung ứng cơ bản
	2.2 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing);
2.3 (CTĐT logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế);
2.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Marketing);
KN1(CTĐT Kinh doanh quốc tế);

KN4(CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3

	G3
	Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm; có sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ; có khả năng phân tích và kết luận vấn đề chuyên môn; có năng lực lập kế hoạch, điều phối.
	3.1 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing); 
3.2 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing); 
3.3 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing); 
3.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
NL1 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);

NL2 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu được các khái niệm về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
	2

	
	G1.2
	Hiểu được khái niệm về lập kế hoạch chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
	2

	
	G1.3
	Hiểu được khái niệm về dự trữ trong chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
	2

	
	G1.4
	Hiểu được khái niệm về hệ thống vận chuyển trong chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
	3


	
	G1.5
	Hiểu được khái niệm về hệ thống kho bãi trong chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
	2

	
	G1.6
	Hiểu được khái niệm về mạng lưới trong chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.3 (CTĐT thương mại quốc tế);
1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
KT1(CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	2

	
	G1.7
	Hiểu được khái niệm về quản trị quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.3 (CTĐT thương mại quốc tế);
1.4(CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
KT1(CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	2

	
	G1.8
	Hiểu được khái niệm về phương pháp đánh giá trong chuỗi cung ứng
	1.1 (CTĐT Quản trị Marketing);

1.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
	2

	G2
	G2.1
	Áp dụng dự báo trong hoạt động của chuỗi cung ứng
	2.2 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing);
2.3 (CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế);

2.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Marketing);
KN4 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3

	
	G2.2
	Thiết kế được mạng lưới chuỗi cung ứng cơ bản
	2.2 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing);
2.3 (CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế);
2.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Marketing);
KN1 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);

KN4 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3

	
	G2.3
	Đánh giá được hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng
	2.2 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing);
2.3 (CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế); 
2.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Marketing);
KN4 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
	3.1 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing);
NL1 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3

	
	G3.2
	Có khả năng phân công và thực hiện công việc theo nhóm một cách hiệu quả trong các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của DN
	3.2 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing); 
3.4 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
NL2 (CTĐT Kinh doanh quốc tế);
	3

	
	G3.3
	Có khả năng thuyết trình, đưa ra các kết luận về vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
	3.3 (CTĐT QTKD, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, Quản trị Marketing).
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

10. Tài liệu học tập 

- Tài liệu chính : 
[1]. Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng – Bộ môn quản trị kinh doanh tổng hợp biên soạn.
[2] Nguyễn Thành Hiếu (2015).  Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân

- Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Công Bình (2009), Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống Kê, Chương 1,2.

[2]. Cao Hồng Đức (2010), Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp TP HCM,. Chương 3, chương 4.

[3]. Sunil Chopra (2010), Supply Chain Management, John Wiley & Sons Inc, Chương 1, chương 3 và chương 5.

[4].Haiyang Song (2011), Tourism Supply Chain management, Routledge Publication, Hongkong, Chương 6.
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết
	Nội dung giảng dạy
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1-6
	Chương 1. Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng

A/ Các nội dung ở trên lớp: 

1.1. Khái niệm chuỗi cung ứng

1.1.1. Khái niệm

1.1.2 Phân biệt quản lý chuỗi cung ứng và Logistics:

1.1.3 Phân biệt chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng:

1.2 Các vấn đề cơ bản trong chuỗi cung ứng:

1.2.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng

1.2.2 Mục tiêu của chuỗi cung ứng

1.2.3.Tầm quan trọng của các quyết định chuỗi cung ứng

1.2.4 Năm yếu tố thúc đầy chính trong chuỗi cung ứng

1.3. Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng

1.4. Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng

1.4.1. Các đặc điểm của một chiến lược quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả

1.4.2. So sánh chuỗi cung ứng hiệu quả và chuỗi cung ứng phản ứng nhanh

1.5. Sự phát triển của hoạt động quản trị chuỗi cung ứng

1.5.1. Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong doanh nghiệp (Tích hợp dọc)

1.5.2. Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài doanh nghiệp (tích hợp ngang)

1.6. Ý nghĩa của quản trị chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp
	G1.1
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 2
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	7-14
	Chương 2: Lập kế hoạch chuỗi cung ứng tổng hợp
A/ Các nội dung ở trên lớp: 

2.1. Lập kế hoạch chuỗi cung ứng

2.2. Ứng dụng lập kế hoạch chuỗi cung ứng

2.3. Lập kế hoạch tác nghiệp và bán hàng

2.4. Kết hợp lập kế hoạch, dự báo và cung cấp bổ sung

2.5. Dự báo
	G1.2

G2.1
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 3
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	15-21
	Chương 3: Quản trị dự trữ trong chuỗi cung ứng
 A/ Các nội dung ở trên lớp: 
3.1. Khái niệm và chức năng

3.2. Chi phí dự trữ

3.3. Lập kế hoạch dự trữ

3.4. Quản trị sự bất ổn

3.5. Chính sách dự trữ

3.6. Thực hành dự trữ
	G1.3
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+Nghiên cứu câu hỏi chương 3 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 4
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	22-28
	Chương 4: Quản trị hệ thống vận chuyển trong chuỗi cung ứng
A/ Các nội dung ở trên lớp:

4.1. Vấn đề kinh tế học trong vận tải và giá cước

4.2. Quản lý vận tải

4.3. Chứng từ vận tải

4.4. Giá cả
	G1.4
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+Nghiên cứu câu hỏi chương 4 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 5
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	29-35
	Chương 5: Quản trị hoạt động kho bãi trong chuỗi cung ứng
A/ Các nội dung ở trên lớp:

5.1. Quản trị hoạt động kho bãi mang tính chiến lược 

5.2. Nghiệp vụ nhà kho

5.3. Tổ chức kho hàng hóa theo sở hữu

5.4. Các quyết định kho hàng
	G1.5
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi chương 5 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 6
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	36-42
	Chương 6: Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng
A/ Các nội dung ở trên lớp:

6.1. Thiết kế kênh phân phối

6.1.1. Vai trò của phân phối trong chuỗi cung ứng

6.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thiết kế mạng lưới phân phối

6.1.3. Các mô hình mạng lưới phân phối


6.1.4. Thương mại điện tử và kênh phân phối

6.2. Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng

6.2.1. Vai trò của thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng

6.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng

6.2.3. Kết cấu các quyết định thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng

6.3. Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu

6.3.1. Sự tác động của toàn cầu hóa lên các mạng lưới chuỗi cung ứng

6.3.2. Quyết định đầu tư ra nước ngoài: Tổng chi phí

6.3.3. Quản lý rủi ro trong các chuỗi cung ứng toàn cầu
	G1.6

G2.2
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi chương 6 được giao
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	43-48
	Chương 7: Quản trị quan hệ đối tác
A/ Các nội dung ở trên lớp:

7.1. Vai trò của hợp tác chuỗi cung ứng

7.1.1. Hợp tác chuỗi cung ứng và hiệu ứng Bullwhip

7.1.2. Tác động của việc thiếu hợp tác đến kết quả hoạt động kinh doanh

7.1.3. Các yếu tố cản trở sự hợp tác chuỗi cung ứng

7.2. Vai trò của các cấp quản lý đối với hợp tác chuỗi cung ứng

7.3. Quản trị quan hệ đối tác

7.3.1. Xây dựng các đối tác chiến lược và sự tin cậy trong một chuỗi cung ứng

7.3.2. Lập kế hoạch hợp tác, dự báo và bổ sung , mô hình CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment)

7.3.3. Vai trò của công nghệ thông tin trong hợp tác chuỗi cung ứng

7.3.4. Một số mô hình quản trị quan hệ đối tác
	G1.7
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi chương 7 được giao
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	49-54
	Chương 8: Các phương pháp đánh giá chuỗi cung ứng
A/ Các nội dung ở trên lớp:

8.1. Phương pháp đánh giá dựa trên phân tích thị trường

8.1.1. Các đặc điểm thị trường

8.1.2. Các cách đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng

8.2. Mô hình SCOR (Supply chain operations reference model)

8.2.1. Cấp độ 1

8.2.2. Cấp độ 2

8.2.3 Cấp độ 3

8.3 Bài tập tình huống: General Motors: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng

8.4 Bài học thực tiễn: Toyota
	G1.7

G2.3
G3.1
G3.2

G3.3
	2
3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi chương 6 được giao
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 
Chuyên cần 5%

Bài thảo luận nhóm: 5%
Kiểm tra thường xuyên: 20% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	1
	Kiểm  tra  thường xuyên
	
	
	
	
	20

	
	Bài 1
	Tiết 18
	G1.1
G1.2

G1.3

G2.1
	2
2

2

3
	Viết
	

	
	Bài 2
	Tiết 36
	G1.4 G1.5

G1.6

G2.2
	2
2

3

3
	Viết
	

	
	Bài 3
	Tiết 54
	G1.7 G1.8

G2.3
	2

2
3
	Viết
	

	2
	Chuyên cần
	Tiết 1-54
	G1.1
G1.2

G1.3

G1.4 G1.5

G1.6

G1.7 G1.8

G3.1
	2

2

2

2

2

2

2

2

3
	
	5

	3
	Thảo luận nhóm
	18 tiết
	G1.1
G1.2

G1.3

G1.4 G1.5

G1.6

G1.7 G1.8

G3.1 G3.2

G3.3
	2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3
	
	5

	4
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 37
	G1.1
G1.2

G1.3

G1.4 G1.5

G1.6
G2.1

G2.2
	2
2
2
2

2

2

3

3
	Thi viết
	20

	5
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học.
	Cuối học kỳ
	G1.1

G1.2
G1.3
G1.4

G1.5

G1.6
G1.7

G1.8

G2.1
G2.2

G2.3
	2

2

2

2

2

2

2

2

3
3
3
	Thi viết
	


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	KT thường xuyên
	Chuyên cần
	Thảo luận nhóm
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.3
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.5
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.6
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.7
	x
	x
	x
	
	x

	G1.8
	x
	x
	x
	
	x

	G2.1
	x
	
	
	x
	x

	G2.2
	x
	
	
	x
	x

	G2.3
	x
	
	
	
	x

	G3.1
	
	x
	x
	
	

	G3.2
	
	
	x
	
	

	G3.3
	
	
	x
	
	


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Các bài tập và câu hỏi ở nhà phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình.
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	TS. Phạm Văn Hạnh
	TS. Ngô Thị Hương Giang
	TS. Bùi Như Hiển


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:
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